
STT Tên tổ chức Địa chỉ Trụ sở chính

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Quyết định 

thành lập

Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực hành nghề và 

hạng chứng chỉ

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng III.

- Tư vấn Quản lý dự án

đầu tư xây dựng công

trình dân dụng- Hạng III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình đường bộ- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình Cầu đường bộ- Hạng

III.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng III.

2
Công ty TNHH Kiểm định và

tư vấn Xây dựng  Thiên Phát

Số 491/22 Đường Bùi

Trọng Nghĩa, Trảng

Dài, Biên Hòa, Đồng

Nai

Lê Thị Thu

Hà

Số 3602283255 đăng

ký lần đầu ngày

16/04/2010, thay đổi

lần thứ 4 ngày

01/8/2013.

1
Công ty TNHH Xây dựng

Nguyễn Hữu Hoàng 

Số 36, tổ 1, ấp Đa

Tôn, Thanh Sơn, Tân

Phú, Đồng Nai

Trương 

Thanh Thạo

Số 3603448929 đăng

ký lần đầu ngày

13/03/2017, thay đổi

lần thứ 1 ngày

17/05/2017.

3
Công ty TNHH tư vấn-Xây

dựng Việt Hoàng Tân

Số 38, tổ 35B, KP11,

Tân Phong, Biên Hòa,

Đồng Nai

Lê Viết

Thân

Số 3600986816 đăng

ký lần đầu ngày

20/03/2008, thay đổi

lần thứ 2 ngày

19/02/2014



+ Công tác xây dựng công

trình công nghiệp nhẹ-

Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng II.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng II.

+ Công tác xây dựng công

trình công nghiệp nhẹ-

Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Đường bộ- Hạng III.

+ Cầu đường bộ- Hạng

III.

3
Công ty TNHH tư vấn-Xây

dựng Việt Hoàng Tân

Số 38, tổ 35B, KP11,

Tân Phong, Biên Hòa,

Đồng Nai

Lê Viết

Thân

Số 3600986816 đăng

ký lần đầu ngày

20/03/2008, thay đổi

lần thứ 2 ngày

19/02/2014

4
Công ty TNHH MTV Xây

dựng Hà Gia Phát

Số E56, Đường D9,

KP7, Thống Nhất,

Biên Hòa, Đồng Nai

Lê Văn Tài

Số 3603152745 đăng

ký lần đầu ngày

03/03/2014, thay đổi

lần thứ 5 ngày

08/03/2017.

5 Công ty TNHH Hải Thắng

Số 19, Lô L, KDC

Trảng Bom, TT Trảng

Bom, huyện Trảng

Bom, Đồng Nai

Trần Hữu

Nghị

Số 3600928564 đăng

ký lần đầu ngày

06/10/2007, thay đổi

lần thứ 4 ngày

02/10/2014



+ Hạ tầng kỹ thuật- Hạng

III.

+ Thủy lợi- Hạng III.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Hạ tầng kỹ thuật- Hạng

III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Đường bộ- Hạng III.

+ Cầu đường bộ- Hạng

III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Đường bộ- Hạng III.

+ Cầu đường bộ- Hạng

III.

+ Hạ tầng kỹ thuật (cấp

thoát nước)- Hạng III 

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

5 Công ty TNHH Hải Thắng

Số 19, Lô L, KDC

Trảng Bom, TT Trảng

Bom, huyện Trảng

Bom, Đồng Nai

Trần Hữu

Nghị

Số 3600928564 đăng

ký lần đầu ngày

06/10/2007, thay đổi

lần thứ 4 ngày

02/10/2014

6
Công ty TNHH tư vấn thiết

kế Xây dựng Trần Minh

Số 2057 Nguyễn Ái

Quốc, KP3, Trung

Dũng, Biên Hòa,

Đồng Nai

Lê Thị

Nhung

Số 3601608729 đăng

ký lần đầu ngày

02/04/2009, thay đổi

lần thứ 4 ngày

08/10/2018.

8
Công ty TNHH MTV Quảng

Hà

609F, KP3, Long

Bình Tân, Biên Hòa,

Đồng Nai

Trần Huy

Cường

Số 3600868107 đăng

ký lần đầu ngày

22/12/2006, thay đổi

lần thứ 5 ngày

16/08/2017.

7
Hợp tác xã Thương mại Dịch

vụ Vĩnh An Phát

12/7, tổ 1, KP6, Tân

Tiến, Biên Hòa, Đồng

Nai

Trần Kim

Xuân

Số 3602086842 đăng

ký lần đầu ngày

22/9/2009, thay đổi lần

thứ 2 ngày 26/10/2010

Số 47D8005860 đăng

ký lần 2 ngày

26/10/2017.

KP5, TT Vĩnh An,

huyện Vĩnh Cửu,

Đồng Nai

Phan Thanh

Giản

9 Công ty TNHH Việt An Huy



+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

- Giám sát thi công: 

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng II.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Thủy lợi- Hạng III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình Thủy lợi- Hạng III.

12/7, tổ 1, KP6, Tân

Tiến, Biên Hòa, Đồng

Nai

Trần Kim

Xuân

Số 3602086842 đăng

ký lần đầu ngày

22/9/2009, thay đổi lần

thứ 2 ngày 26/10/2010

10
Công ty TNHH MTV Xây

dựng Nhất Thắng

Ấp Quảng Biên, xã

Quảng Tiến, Trảng

Bom, Đồng Nai, Đồng

Nai

Lê Hữu Tồn

Số 3602397598 đăng

ký lần đầu ngày

02/11/2010, thay đổi

lần thứ 2 ngày

19/12/2014.

9 Công ty TNHH Việt An Huy

11
Công ty TNHH Sơn Song

Bảo

KP1, QL1A, Phường

Phú Bình, Thị Xã

Long Khánh, Tỉnh

Đồng Nai.

Nguyễn Văn

Minh Anh  

Số 3601662081 đăng

ký lần đầu ngày

18/05/2009, thay đổi

lần thứ 1 ngày

13/09/2011

421/9, đường Đồng

Khởi, KP6, Tân Tiến,

Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyễn 

Ngọc Hà

Số 0313173579 đăng

ký lần đầu ngày

23/03/2015, thay đổi

lần thứ 3 ngày

10/12/2018.

13
Công ty Cổ phần tư vấn xây

dựng Phước Hưng

Lầu 1, Tòa nhà

DonaCoop, Khu

Phước Hải, QL51A,

TT Long Thành,

huyện Long Thành,

Tỉnh Đồng Nai.

Trần Quang 

Vinh  

Số 3601992410 đăng

ký lần đầu ngày

23/07/2009, thay đổi

lần thứ 4 ngày

01/02/2015.

12
Công ty TNHH Xây dựng xu

hướng Việt



- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Hạ tầng kỹ thuật- Hạng

III.

+ Giao thông (Đường bộ)-

Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình công nghiệp nhẹ-

Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình giao thông (đường

bộ)- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình giao thông (cầu

đường bộ)- Hạng III.

- Giám sát thi công:

Số 3601450009 đăng

ký lần đầu ngày

21/5/2016

14
Công ty TNHH Kiến Hồng

Ân

Số 149/3, KP4, Tân

Biên, Biên Hòa, Tỉnh

Đồng Nai.

Phạm Vũ

Trường Sơn  

Số 3603208500 đăng

ký lần đầu ngày

10/9/2014, thay đổi lần

thứ 2 ngày 27/4/2018

Số 166 Xuân Trường

Trảng Táo, Ấp Trung

Hiếu, xã Xuân

Trường, Xuân Lộc,

tỉnh Đồng Nai.

Mai Xuân

Trường Thọ  

Số 3602424876 đăng

ký lần đầu ngày

21/12/2010 thay đổi

lần thứ 1 ngày

18/01/2011

15
Công ty TNHH Hưng Lộc

Phát

Số 130, Ấp Hưng

Nhơn, Hưng Lộc,

Thống Nhất, Đồng

Nai

Hoàng Thị

Như Ý  

17
Công ty Cổ phần Tuấn Tân

Phát

KP4, Ấp 8, An Phước,

Long Thành, Đồng

Nai.

Nguyễn Văn

Tân  

Số 3603271781 đăng

ký lần đầu ngày

23/03/2015, thay đổi

lần thứ 2 ngày

18/6/2018.

16
Công ty TNHH tư vấn Xây

dựng Hồng Bách



+ Công tác xây dựng công

trình Thủy lợi- Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Hạ tầng kỹ thuật- Hạng

III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng II.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Giao thông (Đường bộ)-

Hạng III.

+ Hạ tầng kỹ thuật (cấp

thoát nước)- Hạng III.

- Tư vấn Quản lý dự án

đầu tư xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng II.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Giao thông (Đường bộ)-

Hạng II.

17
Công ty Cổ phần Tuấn Tân

Phát

KP4, Ấp 8, An Phước,

Long Thành, Đồng

Nai.

Nguyễn Văn

Tân  

Số 3603271781 đăng

ký lần đầu ngày

23/03/2015, thay đổi

lần thứ 2 ngày

18/6/2018.

Số 3603290463 đăng

ký lần đầu ngày

20/6/2015, thay đổi lần

thứ 2 ngày 14/12/2017.

18
Công ty TNHH MTV Đỉnh

Thành

Số 05, lô A11, đường

Phi Trường, Tân

Phong, Biên Hòa,

Đồng Nai.

Nguyễn Thị

Thanh Loan  

Số 3601734836 đăng

ký lần 1 ngày

02/06/2009.

360B, K2, Đường

Phạm Văn Thuận,

Thống Nhất, Biên

Hòa, Đồng Nai.

Đỗ Văn Vạn

Số 3600367735 đăng

ký lần đầu ngày

10/02/1999, thay đổi

lần thứ 11 ngày

19/8/2015

19
Công ty TNHH MTV Quyết

Thành Công

Số 413, tổ 10, ấp 10,

xã Xuân Tây, Cẩm

Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

Vòng Vĩnh

Hếnh  

20 Công ty TNHH Bá Lộc



+ Giao thông (Cầu Đường

bộ)- Hạng III.

+ Hạ tầng kỹ thuật (Cấp

thoát nước)- Hạng III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình Hạ tầng kỹ thuật

(cấp thoát nước)- Hạng II

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Giao thông (Cầu đường

bộ)- Hạng III.

+ Giao thông (Đường bộ)-

Hạng II.

+ Hạ tầng kỹ thuật (Thoát

nước)- Hạng II.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Hạ tầng kỹ thuật (xử lý

nước thải)- Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Hạ tầng kỹ thuật (xử lý

nước thải)- Hạng III.

- Quản lý dự án đầu tư

xây dựng công trình dân

dụng- Hạng III.

- Giám sát thi công: 

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng II.

360B, K2, Đường

Phạm Văn Thuận,

Thống Nhất, Biên

Hòa, Đồng Nai.

Đỗ Văn Vạn

Số 3600367735 đăng

ký lần đầu ngày

10/02/1999, thay đổi

lần thứ 11 ngày

19/8/2015

21
Công ty Cổ phần tư vấn Đầu

tư xây dựng Thiên Nam 

Tổ 16, KP3, Trảng

Dài, Biên Hòa, Đồng

Nai

Nguyễn Thị

Đan Thùy  

Số 3601538912 đăng

ký lần đầu ngày

07/03/2009, thay đổi

lần thứ 3 ngày

04/02/2015.

20 Công ty TNHH Bá Lộc

Số 3600827460 đăng

ký lần đầu ngày

10/7/2006 thay đổi lần

thứ 9 ngày 10/01/2019.

22

Hợp tác xã Dịch vụ Nông

nghiệp và Xây dựng Long

Hưng

Khu Phước Hải, Thị

trấn Long Thành,

huyện Long Thành,

Đồng Nai.

Trương 

Công Thắng  

Số 4707H0013 đăng ký

lần đầu ngày

20/11/2002, thay đổi

lần thứ 10 ngày

09/01/2013

Số 79/3, Đường Đồng

Khởi, KP8, Tân

Phong, Biên Hòa,

Đồng Nai.

Đinh Văn

Dương  

Số 3601380111 đăng

ký lần đầu ngày

17/12/2008 thay đổi

lần thứ 4 ngày

23/05/2017.

23
Công ty TNHH Phú Hoàng

Gia

Số 72C, tổ 93, KP13,

Hố Nai, Biên Hòa ,

Đồng Nai

Nguyễn Văn

Hùng  

24 Công ty TNHH Bình Chánh



+ Công tác xây dựng công

trình giao thông (cầu

đường bộ)- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình giao thông (đường

bộ)- Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Giao thông (Đường bộ)-

Hạng III.

+ Giao thông ( Cầu đường

bộ)- Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Giao thông (đường bộ) -

Hạng III.

+ Giao thông (cầu đường

bộ) - Hạng III.

+ Thủy lợi- Hạng III.

26
Công ty TNHH Địa chất Môi

trường Bảo

A10, Hẻm 520,

Đường Đồng Khởi,

KP3, Tân Hiệp, Biên

Hòa, Đồng Nai.

Trần Xuân

Bảo  

Số 3603610829 đăng

ký lần đầu ngày

20/12/2018

- Khảo sát địa chất công

trình xây dựng- Hạng III.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng II.

Số 79/3, Đường Đồng

Khởi, KP8, Tân

Phong, Biên Hòa,

Đồng Nai.

Đinh Văn

Dương  

Số 3601380111 đăng

ký lần đầu ngày

17/12/2008 thay đổi

lần thứ 4 ngày

23/05/2017.

25
Công ty TNHH Kiến Nam

Phong

358A/8, Ấp 94, Xuân

Thạnh, Thống Nhất,

Đồng Nai

Nguyễn 

Thuận  

Số 3602448330 đăng

ký lần đầu ngày

19/01/2011 thay đổi

lần thứ 4 ngày

30/7/2012.

24 Công ty TNHH Bình Chánh

27
Công ty TNHH Kiểm định và

tư vấn Xây dựng 3T

Số 205C, đường Phạm

Văn Thuận, KP1, Tân

Tiến, Biên Hòa, Đồng

Nai.

Hồ Đình

Thái Hòa  

Số 3600763231 đăng

ký lần đầu ngày

08/11/2005 thay đổi

lần thứ 16 ngày

21/01/2016.



- Quản lý dự án đầu tư

xây dựng công trình dân

dụng- Hạng II.

- Giám sát thi công: 

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng II

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Giao thông (đường bộ)-

Hạng II

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng

công trình giao thông

(đường bộ) - Hạng III.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Giao thông (đường bộ)-

Hạng III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng

công trình dân dụng -

Hạng III.

- Khảo sát địa hình công

trình xây dựng- Hạng III.

Số 3601017719 đăng

ký lần đầu ngày

21/05/2008 thay đổi

lần thứ 3 ngày

14/02/2017.

27
Công ty TNHH Kiểm định và

tư vấn Xây dựng 3T

Số 205C, đường Phạm

Văn Thuận, KP1, Tân

Tiến, Biên Hòa, Đồng

Nai.

Hồ Đình

Thái Hòa  

Số 3600763231 đăng

ký lần đầu ngày

08/11/2005 thay đổi

lần thứ 16 ngày

21/01/2016.

Tổ, ấp 9/4, Xuân

Thạnh, Thống Nhất,

Đồng Nai.

Trần Hùng

Cường  

Số 3602209445 đăng

ký lần đầu ngày

30/12/2009 thay đổi

lần thứ 1 ngày

11/02/2010.

28

Công ty TNHH Xây dựng

Thương mại Dịch vụ Thiên

Lam

Khu 1, Thị trấn Gia

Ray, Xuân Lộc, Đồng

Nai

Nguyễn Đại

Lâm  

30
Công ty Cổ phần Xây dựng

Minh An Khang

79 Khu Bàu Ao, Bàu

Hàm 2, Thống Nhất,

Đồng Nai.

Nguyễn Cao

Vinh

Số 3602209389 đăng

ký lần đầu ngày

30/12/2009 thay đổi

lần thứ 3 ngày

10/02/2012.

29
Công ty Cổ phần Xây dựng

Hà Thiên Nhiên

31

Công ty Cổ phần tư vấn và

Đầu tư Xây dựng Nam Hưng

Thịnh

Lô E2, KP2, Bửu

Long, Biên Hòa, Biên

Hòa, Đồng Nai.

Lê Văn Sơn  

Số 3602199388 đăng

ký lần đầu ngày

15/12/2009 thay đổi

lần thứ 4 ngày

01/9/2015.



- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Giao thông (đường bộ)-

Hạng III.

+ Giao thông (Cầu đường

bộ)- Hạng III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình công nghiệp nhẹ-

Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình giao thông (đường

bộ)- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình giao thông (Cầu

đường bộ)- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình Hạ tầng kỹ thuật-

Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

31

Công ty Cổ phần tư vấn và

Đầu tư Xây dựng Nam Hưng

Thịnh

Lô E2, KP2, Bửu

Long, Biên Hòa, Biên

Hòa, Đồng Nai.

Lê Văn Sơn  

Số 3602199388 đăng

ký lần đầu ngày

15/12/2009 thay đổi

lần thứ 4 ngày

01/9/2015.

32
Công ty TNHH Đầu tư và tư

vấn xây dựng Kiến Phát

D19/10, KP4, Tân

Phong, Biên Hòa,

Đồng Nai.

Phạm Quang

Thành

Số 3602220858 đăng

ký lần đầu ngày

20/10/2010 thay đổi

lần thứ 3 ngày

06/01/2015.

33
Công ty TNHH Đấu giá và tư

vấn Xây dựng Ánh Nhật

Số 18A11, KDC An

Bình, P. An Bình,

Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyễn 

Hoàng 

Quyết  

Số 3602178765 đăng

ký lần đầu ngày

18/11/2009 thay đổi

lần thứ 4 ngày

02/08/2016.



+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Hạ tầng kỹ thuật- Hạng

III.

- Tư vấn quản lý dự án

đầu tư xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Hạ tầng kỹ thuật- Hạng

III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình Hạ tầng kỹ thuật-

Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình Giao thông (đường

bộ)- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình Giao thông (Cầu

đường bộ)- Hạng III.

- Khảo sát địa hình công

trình xây dựng- Hạng II.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

33
Công ty TNHH Đấu giá và tư

vấn Xây dựng Ánh Nhật

Số 18A11, KDC An

Bình, P. An Bình,

Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyễn 

Hoàng 

Quyết  

Số 3602178765 đăng

ký lần đầu ngày

18/11/2009 thay đổi

lần thứ 4 ngày

02/08/2016.

34
Công ty Cổ phần Kiểm định

chất lượng Công trình S9

B11, Phan Chu Trinh,

Quang Vinh, Biên

Hòa, Đồng Nai

Nguyễn 

Ngọc Quãng

Số 3600861729 đăng

ký lần đầu ngày

20/12/2006 thay đổi

lần thứ 10 ngày

10/4/2014.



+ Dân dụng (trừ bộ môn

cấp thoát nước)- Hạng III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng

công trình dân dụng -

Hạng III

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng II.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Giao thông (đường bộ)-

Hạng III.

+ Giao thông (Cầu đường

bộ)- Hạng III.

+ Hạ tầng kỹ thuật- Hạng

III.

+ Thủy lợi- Hạng III.

- Khảo sát địa chất công

trình xây dựng- Hạng III.

- Khảo sát địa hình công

trình xây dựng- Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

34
Công ty Cổ phần Kiểm định

chất lượng Công trình S9

B11, Phan Chu Trinh,

Quang Vinh, Biên

Hòa, Đồng Nai

Nguyễn 

Ngọc Quãng

Số 3600861729 đăng

ký lần đầu ngày

20/12/2006 thay đổi

lần thứ 10 ngày

10/4/2014.

35
Công ty TNHH Xây dựng

Long Trường Thành

Số 4/7, Ấp 7, Quốc lộ

56, Nhân Nghĩa, Cẩm

Mỹ, Đồng Nai

Vũ Ngọc 

Thùy Liên  

Số 3602057721 đăng

ký lần đầu ngày

01/09/2009, thay đổi

lần thứ 1 ngày

07/03/2013.

Số 3603163553 đăng

ký lần đầu ngày

27/03/2014

Số 80,Bùi Trọng

Nghĩa, hẻm 386, Tổ 5,

KP3, Trảng Dài, Biên

Hòa, Đồng Nai.

Bùi Thị

Hiền

Số 3603346814 đăng

ký lần đầu ngày

13/01/2016

36
Công ty TNHH MTV Xây

dựng Thuận Nam Thịnh

Số 39/31, KP3, Trung

Dũng, Biên Hòa,

Đồng Nai.

Hồ Thị Thu 

Thảo  

38
Công ty TNHH MTV thiết kế

Xây dựng Đình Bách

Số G7, KP7, Tân

Phong, Biên Hòa,

Đồng Nai

Nguyễn Lưu

Thùy Minh

Số 3603360431 đăng

ký lần đầu ngày

01/03/2016

37
Công ty TNHH Khảo sát thiết

kế Xây dựng Biển Đông



+ Giao thông (đường bộ)-

Hạng III.

+ Giao thông (Cầu đường

bộ)- Hạng III.

+ Hạ tầng kỹ thuật (thoát

nước)- Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Hạ tầng kỹ thuật (tuyến

thoát nước)- Hạng II

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Giao thông (đường bộ)-

Hạng III.

- Giám sát thi công:

+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình Giao thông (đường

bộ)- Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

38
Công ty TNHH MTV thiết kế

Xây dựng Đình Bách

Số G7, KP7, Tân

Phong, Biên Hòa,

Đồng Nai

Nguyễn Lưu

Thùy Minh

Số 3603360431 đăng

ký lần đầu ngày

01/03/2016

39 Công ty TNHH Hồng Hà

Số 6, Đường Khổng

Tử, Xuân Hòa, TX

Long Khánh, Đồng

Nai

Hồ Xuân

Hải

Số 3600281527 đăng

ký lần đầu ngày

24/11/1999 thay đổi

lần thứ 7 ngày

29/11/2013

40
Công ty TNHH MTV Thương

mại Xây dựng Lam Giang

Số 03, đường Võ

Trường Toản, TT Gia

Ray, Xuân Lộc, Đồng

Nai

Lê Anh Núi

Số 3602948333 đăng

ký lần đầu ngày

19/10/2012, thay đổi

lần thứ 3 ngày

18/01/2018.

Công ty TNHH Thiên Phát

Vinh

E61, Ấp 6, Tân Hiệp,

Long Thành, Đồng

Nai

Trần Thanh

Vinh

Số 3602150537 đăng

ký lần 1 ngày

29/10/2009.

41



- Thi công xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Giao thông (đường bộ)-

Hạng III.

+ Giao thông (cầu đường

bộ)- Hạng III.

+ Hạ tầng kỹ thuật- Hạng

III.

Số 7A, ấp Tân Bình,

Bửu Hòa, Biên Hòa,

Đồng Nai.

- Thi công lắp đặt thiết bị

vào công trình:

Hòa, Đồng Nai.

+ Công nghiệp (đường

dây và trạm biến áp)-

Hạng III.

+ Hạ tầng kỹ thuật (hệ

thống chiếu sáng công

cộng)- Hạng III.

- Giám sát:

+ Công tác lắp đặt thiết bị

vào công trình Công

nghiệp (đường dây và

trạm biến áp)- Hạng III.

+ Công tác lắp đặt thiết bị

vào công trình Hạ tầng kỹ

thuật (hệ thống chiếu sáng

công cộng)- Hạng III.

- Giám sát thi công:

42

Công ty TNHH tư vấn

Thương mại Xây dựng Vũ

Hùng Anh

714 KP4, Xuân Hòa,

TX Long Khánh,

Đồng Nai

Trần Viết

Sơn

Số 3603223481 đăng

ký lần đầu ngày

05/11/2014, thay đổi

lần thứ 1 ngày

25/01/2016.

Công ty TNHH Xây dựng

Phan Lê Nguyễn

Số 58, tổ 26, KP4,

Bửu Long, Biên Hòa,

Đồng Nai

Phan Đình

Hảo

Số 3603552944 đăng

ký lần đầu ngày

09/05/2018

43
Công ty Cổ phần Xây dựng

Kết Cấu Vàng

Phạm Trung

Kiên

Số 3603432358 đăng

ký lần đầu ngày

22/12/2016

44



+ Công tác xây dựng công

trình dân dụng- Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình công nghiệp nhẹ-

Hạng III.

+ Công tác xây dựng công

trình Giao thông (đường

bộ)- Hạng III.

- Tư vấn quản lý dự án

đầu tư xây dựng công

trình:

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Giao thông (đường bộ)-

Hạng III.

- Thi công xây dựng công

trình: 

+ Dân dụng- Hạng III.

+ Công nghiệp nhẹ- Hạng

III.

+ Giao thông (đường bộ)-

Hạng III.

- Thiết kế xây dựng công

trình:

+ Hạ tầng kỹ thuật (cấp

nước)- Hạng III.

Công ty TNHH Xây dựng

Phan Lê Nguyễn

Số 58, tổ 26, KP4,

Bửu Long, Biên Hòa,

Đồng Nai

Phan Đình

Hảo

Số 3603552944 đăng

ký lần đầu ngày

09/05/2018

45
Công ty TNHH MTV Cường

Cường Thuận

Số F12, KP3, Tam

Hòa, Biên Hòa, Đồng

Nai

Phan Văn

Tám

Số 3603224446 đăng

ký lần đầu ngày

07/11/2014, thay đổi

lần thứ 3 ngày

21/11/2018.
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